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KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020   -  ĐẠI HỌC KINH TẾ
(Kèm theo Thông báo số 3403/TB-ĐHKT ngày 20 tháng 11 năm 2019)  

	THỨ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	THỜI GIAN
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2
	CA 1
	CA2

	SÁNG
	PES 1003 9
	PES 1003 10
	PES 1030 11
	PES 1030 12
	PES 1025 13
	PES 1025 14
	PES 1005 19
	PES 1005 20
	PES 1020 43
	PES 1020 44

	
	
	
	PES 1003 11
	PES 1003 12
	
	
	
	
	PES 1040 7
	PES 1040 8

	CHIỀU
	PES 1035 9
	PES 1035 10
	PES 1015 35
	PES 1015 36
	PES 1025 15
	PES 1025 16
	PES 1050 23
	PES 1050 24
	PES 1015 37
	PES 1015 38

	
	PES 1015 33
	PES 1015 34
	PES 1050 21
	PES 1050 22
	PES 1020 41
	PES 1020 42
	PES 1030 13
	PES 1030 14
	PES 1003 13
	PES 1003 14



                      Ghi chú:
	Stt
	Tên môn học
	Mã lớp
môn học
	Số lớp
Tín chỉ
	Địa điểm
	Ghi chú

	1. 
	Lý luận GDTC & các môn TT cơ bản (Điền Kinh)
	PES 1003
	6
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	2. 
	Cầu lông
	PES 1035
	2
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	3. 
	Aerobic (TD)
	PES 1005
	2
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	4. 
	Bóng chuyền 
	PES 1015
	6
	[bookmark: _GoBack]Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	5. 
	Bóng rổ
	PES 1020
	4
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	6. 
	Bóng đá
	PES 1025
	4
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	7. 
	Taekwondo
	PES 1050
	4
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	8.
	Bóng bàn
	PES 1030
	4
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	9
	Tennis
	PES 1040
	2
	Sân vận động -  ĐHNN
	Tự chọn

	
	Tổng cộng:
	
	34
	
	


· Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40.,+ Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50. 
· Địa điểm: Sân vận đông đa năng đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội .

